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HƯỞNG
Ghi chú

A B C D E 1

1 2331540131 Tạ Hoàng Gia Hiếu 23ĐHTT03 30/01/2005 Con bệnh binh 100%

2 2331310369 Nguyễn Thị Thu Hiền 23ĐHQTKQ2 10/07/2005 Con thương binh 100%

3 2254810089 Nguyễn Hoàng Trung Nguyên 22ĐHTT02 10/07/2004 Con thương binh 100%

4 2252210082 Nguyễn Vân Nhi 22ĐHNATN02 20/09/2004 Con thương binh 100%

5 2258130090 Nguyễn Thị Thảo Mai 22ĐHDL02 30/06/2004 Con thương binh 100%

6 2331320123 Phạm Quốc Oai 23ĐHNL03 17/07/2005 Con thương binh 100%

7 2331510003 Nguyễn Ngọc Thế Bảo 23ĐHĐT01 18/07/2005 Con thương binh 100%

8 2331540231 Đặng Lê Anh 23ĐHTT05 04/07/2005 Con thương binh 100%

9 2331720465 Hà Dương Ngọc Minh 23ĐHNA05 25/04/2005 Con thương binh 100%

10 2433520015 Đoàn Huỳnh Minh Tiệp 24ĐHKT01 22/10/2006 Con thương binh 100%

11 2433710009 Lê Đức Anh 24ĐHKL01 06/07/2006 Con thương binh 100%

12 2431540258 Phạm Ngọc Huy 24ĐHTT05 27/04/2006 Con thương binh 100%

13 2531710008 Nguyễn Võ Thanh Cương 25ĐHKL01 13/12/2007 Con thương binh 100%

14 2531520206 Phạm Thế Hiển 25ĐHKT02 28/12/2007 Con thương binh 100%

15 2531310052 Tạ Hà Minh Chiến 25ĐHQT01 04/10/2007 Con thương binh 100%

16 2531540377 Nguyễn An Thịnh 25ĐHSA04 02/02/2007 Con thương binh 100%

17 2531540036 Nguyễn Thị Thanh Tú 25ĐHAI01 20/03/2007 Con thương binh 100%

18 2531720250 Trần Thiên Phú 25ĐHNA05 21/11/2007 Con thương binh 100%

19 2331540255 Võ Thái Học 23ĐHTT05 06/12/2005 Sinh viên khuyết tật 100%

20 2254810228 Nguyễn Thị Thương 22ĐHTT05 13/11/2004 Sinh viên khuyết tật 100%

21 2431320278 Trần Thị Thu Ngân 24ĐHNL05 15/09/2006 Sinh viên khuyết tật 100%

22 2431310196 Phạm Võ Trâm Anh 24ĐHQT04 02/09/2006 Sinh viên khuyết tật 100%

23 2431540173 Trần Nguyễn Gia Bảo 24ĐHTT03 19/02/2005 Sinh viên khuyết tật 100%

24 2433710081 Vũ Trung Quân 24ĐHKL01 17/06/2006 Sinh viên khuyết tật 100%

25 2331320056 Đồng Nguyễn Phúc Bình 23ĐHNL01 05/03/2005 Sinh viên khuyết tật 100%

26 2531530161 Phạm Lê Bảo Trâm 25ĐHUR02 28/08/2007 Sinh viên khuyết tật 100%

27 2531530051 Lê Chí Nghĩa 25ĐHTĐ01 26/10/2007 Sinh viên mô côi cha mẹ 100%

28 2531720743 Lại Ngọc Mai Anh 25ĐHNA12 20/01/2007 Sinh viên mô côi cha mẹ 100%

29 2431740356 Tăng Ái Quân 24ĐHKV02 03/01/2006 Dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo 100%

30 2531520124 Hoàng A Minh 25ĐHKT01 13/01/2007 Dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo 100%

31 2331310365 An Quốc Cường 23ĐHQT07 07/12/2005 Dân tộc thiểu số thuộc khu vực III 70%

32 2331740207 Đàm Thị Nương 23ĐHKV04 26/11/2005 Dân tộc thiểu số thuộc khu vực III 70%

33 2331720375 Trần Thị Ánh 23ĐHNA07 01/04/2005 Dân tộc thiểu số thuộc khu vực III 70%

34 2331710094 Tòng Bùi Thành Long 23ĐHKL02 09/11/2005 Dân tộc thiểu số thuộc khu vực III 70%

35 2431540308 Hoàng Yến Nhi 24ĐHTT06 18/07/2006 Dân tộc thiểu số thuộc khu vực III 70%

36 2331540120 Hoàng Ích Cao Sơn 23ĐHTT03 12/09/2005
Dân tộc thiểu số thuộc vùng đặc biệt  

khó khăn
70%

37 2331310472 Thạch Thị Kim Xuyến 23ĐHQT09 28/03/2005
Dân tộc thiểu số thuộc xã đặc biệt khó 

khăn
70%

38 2531720704 Lương Thị Phương Thảo 25ĐHNA09 15/10/2007
Dân tộc thiểu số thuộc xã đặc biệt khó 

khăn
70%

39 2531720575 Hứa Thị Hà 25ĐHNA10 02/01/2007
Dân tộc thiểu số thuộc xã đặc biệt khó 

khăn
70%

40 2531720676 Đinh Đặng Tú Quyên 25ĐHNA03 17/01/2007
Dân tộc thiểu số thuộc xã đặc biệt khó 

khăn
70%

41 2531720276 Nông Thị Bảo Châu 25ĐHNA05 02/07/2007
Dân tộc thiểu số thuộc xã đặc biệt khó 

khăn
70%

42 2331710032 Trần Quốc Huy 23ĐHKL01 25/10/2005 Con của người tai nạn lao động 50%

43 2252210002 Nguyễn Thu Hằng 22ĐHNA01 25/08/2004 Con của người bệnh nghề nghiệp 50%

44 2433710005 Nguyễn Trần Hà Sơn 24ĐHKL01 24/10/2006 Con của người tai nạn lao động 50%

45 2431740223 Trần Quỳnh Thy 24ĐAKV01 26/12/2006 Con của người tai nạn lao động 50%
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